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Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí

1. Sơ đồ tư duy (Mind Map) là gì?

Sơ đồ tư duy là một phương pháp trình bày thông tin một cách trực quan, sử

dụng từ khóa, màu sắc và hình ảnh để thể hiện các ý tưởng và mối liên kết giữa

chúng. Cấu trúc của một sơ đồ tư duy tỏa ra từ một chủ đề trung tâm, giống

như các nhánh cây lan tỏa từ gốc. Điều này giúp não bộ dễ dàng ghi nhận và

gợi nhớ thông tin một cách tự nhiên.

2. Lợi ích của việc sử dụng Sơ đồ tư duy

Tăng cường khả năng ghi nhớ: Sự kết hợp giữa từ khóa, màu sắc và hình

ảnh kích thích cả hai bán cầu não, giúp ghi nhớ thông tin lâu hơn và sâu hơn.

Tổ chức thông tin logic: Giúp hệ thống hóa kiến thức phức tạp, nhìn thấy

bức tranh tổng thể và mối liên hệ giữa các khái niệm.

Kích thích tư duy sáng tạo: Quá trình vẽ và liên kết các ý tưởng một cách

tự do khuyến khích sự sáng tạo và phát triển ý tưởng mới.

Tiết kiệm thời gian: Giúp ôn tập nhanh chóng và hiệu quả bằng cách tập

trung vào các từ khóa cốt lõi thay vì đọc lại toàn bộ văn bản dài.

3. Các bước cơ bản để tạo một Sơ đồ tư duy

1. Bắt đầu từ trung tâm: Vẽ hoặc viết chủ đề chính ở trung tâm của một tờ

giấy trắng (đặt nằm ngang). Sử dụng hình ảnh đại diện nếu có thể.

Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí Trang 1 / 7



VID
O

CU.C
O

M

2. Vẽ các nhánh chính: Từ chủ đề trung tâm, vẽ các nhánh dày, cong và tỏa

ra các hướng khác nhau. Mỗi nhánh đại diện cho một ý chính hoặc một danh

mục lớn.

3. Phát triển các nhánh phụ: Từ cuối mỗi nhánh chính, vẽ thêm các nhánh

phụ mỏng hơn để triển khai chi tiết hơn cho ý chính đó. Bạn có thể tiếp tục

phát triển các nhánh nhỏ hơn nữa.

4. Sử dụng từ khóa: Trên mỗi nhánh, chỉ viết MỘT từ khóa hoặc một cụm từ

ngắn gọn. Điều này giúp não bộ tập trung và tạo ra nhiều liên kết hơn.

5. Thêm màu sắc và hình ảnh: Sử dụng màu sắc khác nhau cho các nhánh

chính để phân biệt. Thêm các biểu tượng, hình ảnh minh họa nhỏ để sơ đồ

trở nên sinh động và dễ nhớ hơn.

4. Ứng dụng Sơ đồ tư duy để học từ vựng Tiếng Anh

4.1. Phương pháp 1: Học từ vựng theo chủ đề (Topic-based)

Đây là cách hiệu quả để học một nhóm từ liên quan, giúp bạn sử dụng từ vựng

một cách tự nhiên trong ngữ cảnh cụ thể.

Cấu trúc: Chủ đề trung tâm → Nhóm từ loại (Danh từ, Động từ, Tính

từ...) → Từ vựng cụ thể + Nghĩa + Ví dụ

Ví dụ: Sơ đồ tư duy cho chủ đề "ENVIRONMENT" (Môi trường)

Trung tâm: Hình ảnh quả địa cầu với chữ ENVIRONMENT.

Nhánh chính 1 (Màu xanh lá): NOUNS (Danh từ)
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Nhánh phụ 1: Pollution (sự ô nhiễm)

Nhánh phụ 2: Deforestation (nạn phá rừng)

Nhánh phụ 3: Global warming (sự nóng lên toàn cầu)

Nhánh phụ 4: Wildlife (động vật hoang dã)

Nhánh chính 2 (Màu xanh dương): VERBS (Động từ)

Nhánh phụ 1: Protect (bảo vệ) - Ví dụ: We must protect endangered

species.

Nhánh phụ 2: Reduce (cắt giảm) - Ví dụ: We should reduce the use of

plastic bags.

Nhánh phụ 3: Recycle (tái chế) - Ví dụ: Remember to recycle bottles and

cans.

Nhánh phụ 4: Contaminate (làm ô nhiễm) - Ví dụ: Factories contaminate

rivers with toxic waste.

Nhánh chính 3 (Màu cam): ADJECTIVES (Tính từ)

Nhánh phụ 1: Sustainable (bền vững) - Ví dụ: We need to find

sustainable energy sources.

Nhánh phụ 2: Eco-friendly (thân thiện với môi trường) - Ví dụ: I prefer to

buy eco-friendly products.

Nhánh phụ 3: Toxic (độc hại) - Ví dụ: Toxic fumes are released into the

atmosphere.
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4.2. Phương pháp 2: Học từ vựng theo gốc từ (Word Families)

Phương pháp này giúp bạn mở rộng vốn từ một cách nhanh chóng bằng cách

học các từ có cùng một gốc.

Cấu trúc: Gốc từ trung tâm → Các tiền tố/hậu tố → Từ mới + Từ loại +

Nghĩa + Ví dụ

Ví dụ: Sơ đồ tư duy cho gốc từ "ACT" (Hành động)

Trung tâm: ACT

Nhánh chính 1: NOUN (Danh từ)

Nhánh phụ 1: Action (hành động) - Ví dụ: His quick action saved the

child's life.

Nhánh phụ 2: Activity (hoạt động) - Ví dụ: The school has many

extracurricular activities.

Nhánh phụ 3: Actor/Actress (diễn viên) - Ví dụ: He is a famous actor.

Nhánh phụ 4: Interaction (sự tương tác) - Ví dụ: Interaction between

students is encouraged.

Nhánh chính 2: VERB (Động từ)

Nhánh phụ 1: Activate (kích hoạt) - Ví dụ: You need to activate your new

SIM card.

Nhánh phụ 2: React (phản ứng) - Ví dụ: How did she react to the news?

Nhánh phụ 3: Enact (ban hành) - Ví dụ: The government will enact a new

law.
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Nhánh chính 3: ADJECTIVE (Tính từ)

Nhánh phụ 1: Active (năng động) - Ví dụ: My grandfather is still very

active at 80.

Nhánh phụ 2: Interactive (có tính tương tác) - Ví dụ: This is an interactive

game.

5. Ứng dụng Sơ đồ tư duy để học công thức Hóa học

5.1. Phương pháp 1: Hệ thống hóa một nguyên tố hoặc hợp chất

Giúp tổng hợp toàn bộ kiến thức về một chất cụ thể, từ cấu tạo, tính chất đến

ứng dụng.

Cấu trúc: Tên chất (Trung tâm) → Cấu tạo/Vị trí → Tính chất vật lý →

Tính chất hóa học → Điều chế → Ứng dụng

Ví dụ: Sơ đồ tư duy cho "AXIT SUNFURIC (H₂SO₄)"

Trung tâm: H₂SO₄

Nhánh chính 1: TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Nhánh phụ: Chất lỏng, sánh như dầu, không màu, không bay hơi, tan vô

hạn trong nước, tỏa nhiều nhiệt.

Nhánh chính 2: TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Nhánh phụ 1: Tính axit mạnh (H₂SO₄ loãng): làm quỳ tím hóa đỏ, tác

dụng với kim loại (trước H), bazơ, oxit bazơ, muối. Ví dụ: Fe + H₂SO₄
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(loãng) → FeSO₄ + H₂↑

Nhánh phụ 2: Tính oxi hóa rất mạnh (H₂SO₄ đặc, nóng): tác dụng với

hầu hết kim loại (trừ Au, Pt), nhiều phi kim (C, S, P) và hợp chất. Ví dụ: Cu

+ 2H₂SO₄ (đặc, nóng) → CuSO₄ + SO₂↑ + 2H₂O

Nhánh phụ 3: Tính háo nước: Lấy nước từ hợp chất gluxit. Ví dụ:

C₁₂H₂₂O₁₁ --(H₂SO₄ đặc)--> 12C + 11H₂O

Nhánh chính 3: ĐIỀU CHẾ (Trong công nghiệp)

Nhánh phụ: Theo phương pháp tiếp xúc, gồm 3 giai đoạn: S → SO₂ → SO₃ →

H₂SO₄. Ví dụ: 2SO₂ + O₂ ⇌ 2SO₃ (xúc tác V₂O₅, nhiệt độ)

Nhánh chính 4: ỨNG DỤNG

Nhánh phụ: Sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, chất tẩy rửa, phẩm nhuộm,

luyện kim...

5.2. Phương pháp 2: Tổng hợp kiến thức một chương

Giúp nhìn thấy mối liên hệ giữa các chất trong cùng một chương, đặc biệt là các

chuỗi phản ứng.

Cấu trúc: Tên chương (Trung tâm) → Các đơn chất/hợp chất chính → Mối

liên hệ (chuỗi phản ứng) → Tính chất đặc trưng

Ví dụ: Sơ đồ tư duy cho "Chương NITƠ - PHOTPHO"

Trung tâm: NITƠ - PHOTPHO

Nhánh chính 1: NITƠ (N₂)
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Nhánh phụ: Cấu tạo, tính chất vật lý.

Nhánh phụ: Tính chất hóa học (tính oxi hóa và tính khử). Ví dụ: N₂ + 3H₂

⇌ 2NH₃

Nhánh chính 2: HỢP CHẤT CỦA NITƠ

Nhánh phụ 1: Amoniac (NH₃): Tính bazơ yếu, tính khử mạnh.

Nhánh phụ 2: Axit Nitric (HNO₃): Tính axit mạnh, tính oxi hóa rất mạnh.

Nhánh phụ 3: Muối Nitrat (NO₃⁻): Dễ tan, dễ bị nhiệt phân.

Nhánh chính 3: PHOTPHO (P)

Nhánh phụ: Các dạng thù hình (P trắng, P đỏ).

Nhánh phụ: Tính chất hóa học (tính oxi hóa và tính khử).

Nhánh chính 4: HỢP CHẤT CỦA PHOTPHO

Nhánh phụ 1: Axit Photphoric (H₃PO₄): Tính axit trung bình.

Nhánh phụ 2: Muối Photphat (PO₄³⁻): Nhận biết bằng ion Ag⁺.

Nhánh chính 5: SƠ ĐỒ MỐI QUAN HỆ (Chuỗi phản ứng)

Nhánh phụ: N₂ → NH₃ → NO → NO₂ → HNO₃ → Cu(NO₃)₂
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